
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140202068 Đinh Văn Biên CTH12A
2 12C140202096 Định Thị Minh Thành CTH12A
3 13C140202050 Nguyễn Thị Duyên CTH13A
4 13C140202059 Phạm Thùy Linh CTH13A
5 13C140202067 Lê Thị Phúc CTH13A
6 13C140202068 Phạm Thị Như Quỳnh CTH13A
7 13C140202069 Trần Thị Sâm CTH13A
8 13C140202070 Phạm Thị Minh Thảo CTH13A
9 13C140202074 Đinh Thị Thủy CTH13A

10 13C140202075 Phan Thị Tiền CTH13A
11 13C140202076 Võ Tín CTH13A
12 13C140202077 Lê Thị Kiều Trang CTH13A
13 13C140202079 Bùi Thị Trinh CTH13A
14 13C140202080 Bùi Thị Tuyết Trinh CTH13A
15 13C140202081 Dương Văn Tuất CTH13A
16 13C140202082 Trần Thảo ái Vi CTH13A
17 13C140202083 Võ Thị Vũ CTH13A
18 13C140202084 Đinh Thị Yên CTH13A
19 13C140202088 Lê Thị Phương Dung CTH13B
20 13C140202090 Lê Thị Hoa CTH13B
21 13C140202092 Nguyễn Thị Thiên Hương CTH13B
22 13C140202093 Nguyễn Thị Kiều CTH13B
23 13C140202099 Đặng Trần Kim Ngọc CTH13B
24 13C140202100 Huỳnh Thị Thanh Nhàng CTH13B
25 13C140202101 Hồ Thị Như CTH13B
26 13C140202109 Đinh Thị Thú CTH13B
27 13C140202112 Đặng Thị Thu Thủy CTH13B
28 13C140202115 Ngô Thị Bảo Trang CTH13B
29 13C140202117 Nguyễn Thị Mỹ Trinh CTH13B
30 13C140202122 Lê Thị Hà Vy CTH13B
31 14C140202088 Hồ Ngọc Bảo CTH14A
32 14C140202001 Trần Hồng Cảnh CTH14A
33 14C140202002 Nguyễn Thị Mai Chi CTH14A
34 14C140202090 Hồ Văn Hiệp CTH14A Học lại
35 14C140202007 Cao Thị Minh Hợp CTH14A Học lại
36 14C140202094 Hồ Thị Ly CTH14A Học lại
37 14C140202029 Lê Thị Tâm CTH14A Học lại
38 14C140202098 Hồ Minh Út CTH14A
39 14C140202100 Hồ Thị Út CTH14A

HỌC PHẦN: SINH LÝ TRẺ LỨA TUỔI TIỂU HỌC; SỐ TÍN CHỈ: 2

Họ và Tên

       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC LẠI
HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2014 - 2015



TT MSSV Lớp Ghi chúHọ và Tên

40 14C140202104 Trương Thị Thúy Diễm CTH14B
41 14C140202105 Võ Thị Hồng Diễm CTH14B
42 14C140202106 Đặng Thị Duyên CTH14B
43 14C140202117 Đinh Thị Phụng CTH14B Học lại
44 14C140202121 Bùi Thị Hồng Thủy CTH14B Học lại
45 14C140202085 Trương Thị Thanh Tuyền CTH14B

Danh sách này có 45 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


